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Kỳ Anh, ngày      tháng       năm 2014
ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN 

THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV 

I. LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG, HUYỆN KỲ ANH, TỈNH HÀ TĨNH ĐẠT TIÊU CHUẨN ĐÔ THỊ LOẠI IV

1.1. Các căn cứ pháp lý về phân loại đô thị
- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

- Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2012 của Quốc hội khóa XII;

- Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị; 

- Quyết định số 445/QĐ-TTg ngày 07/4/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh định hướng quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị Việt Nam đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012-2020;

- Công văn số 7811/VPCP-KTN ngày 07/10/2014 của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung đô thị thị trấn Kỳ Anh mở rộng vào Danh mục nâng loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2012-2015;

- Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc Phân loại đô thị.

1.2. Các căn cứ pháp lý liên quan

- Quyết định số 102/2004/QĐ-UB-XD ngày 16/12/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống đô thị và khu vực dân cư nông thôn tỉnh Hà Tĩnh thời kỳ 2004-2020;

- Quyết định số 1069/QĐ-UBND ngày 17/4/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt quy hoạch tổng thể đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020; 

- Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng; 
- Các Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết, quy hoạch phân khu các khu chức năng trong khu kinh tế Vũng Áng;  

- Quyết định số 61/2008/QĐ-TTg ngày 09/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội dải ven biển miền Trung Việt Nam đến năm 2020;

- Quyết định số 222/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dưng khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025;

- Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 05/04/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh đến năm 2025 (tỷ lệ 1/5000);

- Quyết định số 1786/QĐ-TTg ngày 27/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050;

- Quyết định số 1114/QĐ-TTg ngày 09/7/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng Bắc Trung Bộ và Kỳ Anh Miền Trung đến năm 2020;

- Quyết định số 830/QĐ-TTg ngày 02/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch xây dựng vùng Nam Hà Tĩnh – Bắc Quảng Bình đến năm 2030; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010-2015;

- Thông báo số 361-TB/TU ngày 17/10/2013 của Thường trực tỉnh ủy về việc chuẩn bị các điều kiện thành lập thị xã Hoành Sơn thuộc tỉnh; Thông báo số 445-TB/TU ngày 26/3/2014 về Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị thường kỳ tháng 3/2014.
1.3. Lý do và sự cần thiết

Trong những năm qua Hà Tĩnh đạt được nhiều thành quả quan trọng về phát triển kinh tế xã hội. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2011-2013 đạt 14,8%. Riêng năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung của cả nước, tốc độ tăng trưởng đạt mức 19,2%; GDP bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng và thương mại, dịch vụ chiếm 81,71%; lĩnh vực nông nghiệp chỉ còn 18,29% trong cơ cấu GDP của tỉnh, các chỉ tiêu cơ cấu kinh tế cơ bản đã gần về đích vào năm 2013 so với mục tiêu Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII (Trong đó, cơ cấu GDP 2013: Công nghiệp XD 38.33%; nông nghiệp 18,29%; thương mại dịch vụ 43,38%. Mục tiêu Đại hội XVII cơ cấu GDP: Công nghiệp XD 41,6%; nông nghiệp 18,1%; thương mại dịch vụ 40,3%); các chỉ tiêu còn lại sẽ về đích vào năm 2014. 

Huyện Kỳ Anh nằm trong vùng kinh tế tổng hợp, động lực phát triển theo quy hoạch vùng Nam Hà Tĩnh- Bắc Quảng Bình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có nền kinh tế đa dạng, các ngành kinh tế- xã hội đang phát triển mạnh; kinh tế vùng hình thành rõ nét, một số lĩnh vực, ngành nghề mới được đầu tư phát triển. Trong những năm qua, tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung huy động mọi nguồn lực, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế- xã hội của cả tỉnh nói chung và huyện Kỳ Anh nói riêng. Bên cạnh đó, Đảng bộ và nhân dân huyện Kỳ Anh cũng đã phát huy truyền thống, tích cực khai thác tiềm năng thế mạnh để phấn đấu vươn lên ngày càng mạnh mẽ.

Xuất phát điểm là một trong những huyện nghèo nhất của tỉnh Hà Tĩnh, đến nay kinh tế- xã hội của huyện Kỳ Anh đã có những bước phát triển vượt bậc. Kinh tế tăng trưởng nhanh, tổng giá trị sản xuất xã hội năm 2013 đạt 8.561,8 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng đạt 22,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt 25,7 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế: CN, TTCN và XD: 42,94%; TMDV: 38,80 %; Nông nghiệp: 18,26%.

Thị trấn Kỳ Anh hiện hữu là khu vực có tỷ lệ đô thị hóa cao, với dân số 10.320 người trong đó có 7.101 lao động, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 88,11%, tỷ lệ đô thị hóa trên địa bàn đạt 100%. Các công trình hạ tầng đô thị được đầu tư xây dựng khá đồng bộ. Các cơ sở y tế, văn hóa, giáo dục, trung tâm thương mại đã được đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu của quy hoạch chung.

Trên địa bàn huyện Kỳ Anh có Khu kinh tế Vũng Áng là một trong năm Khu Kinh tế trọng điểm ven biển được Chính phủ lựa chọn để tập trung đầu tư. Sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng này đã làm thay đổi căn bản cơ cấu kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh nói chung và huyện Kỳ Anh nói riêng theo hướng tăng mạnh tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng và từng bước đưa Hà Tĩnh trở thành vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. Riêng trong năm 2013, Khu kinh tế Vũng Áng đã đóng góp cho ngân sách trên 2.700 tỷ đồng, chiếm 49% tổng thu ngân sách toàn tỉnh và sẽ tăng nhanh trong những năm tới (dự kiến năm 2014 Khu kinh tế Vũng Áng sẽ thu 8.000 tỷ đồng tỷ đồng, chiếm trên 80% tổng thu ngân sách toàn tỉnh). Thu hút đầu tư vào Khu kinh tế đến nay đã đạt 16 tỷ USD, dự kiến đến năm 2015, tổng vốn đầu tư thu hút từ các doanh nghiệp và Khu kinh tế Vũng Áng đạt khoảng 31 tỷ USD (trong đó vốn FDI là 25,5 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước khoảng 5,5 tỷ USD); đến năm 2020, tổng vốn đầu tư vào khu kinh tế này đạt 45 tỷ USD (trong đó vốn FDI là 39 tỷ USD, vốn đầu tư trong nước khoảng 6 tỷ USD). Trên cơ sở các đồ án quy hoạch được phê duyệt, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã tập trung chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trong Khu kinh tế như hệ thống cầu, cảng, giao thông đường bộ; hình thành các tuyến giao thông trục chính, tuyến đường dọc, ngang kết nối các công trình dự án quan trọng như cụm cảng nước sâu, nhà máy nhiệt điện, khu liên hợp thép với các tuyến hành lang đường bộ Quốc gia ở phía Tây như đường cao tốc, đường Hồ Chí Minh, nối Vũng Áng- Quốc lộ 1..., từng bước hình thành hệ thống đường liên đô thị Kỳ Long- Kỳ Liên- Kỳ Phương- Kỳ Thịnh; xây dựng các khu tái định cư theo tiêu chuẩn đô thị loại IV (đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 204/TB-VPCP ngày 04/6/2012 của Văn phòng Chính phủ về Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về thực hiện dự án bồi thường, GPMB, hỗ trợ và tái định cư Khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương Formosa, tỉnh Hà Tĩnh), đồng thời tiếp tục chỉnh trang đô thị thị trấn Kỳ Anh... 

Chính nhờ quá trình tập trung đầu tư các nguồn lực một cách có hiệu quả, đến nay tại khu vực Hoành Sơn (bao gồm các xã Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương) đã hình thành một đô thị mới theo đúng định hướng quy hoạch được duyệt, còn đô thị Kỳ Anh đã phát triển ngày càng mạnh mẽ trên cơ sở thị trấn Kỳ Anh hiện hữu. Kết quả đánh giá hiện trạng phát triển đô thị tại các khu vực này đã đáp ứng các tiêu chuẩn của đô thị loại IV theo quy định.

Do đó, việc lập Hồ sơ đề án đề nghị công nhận đô thị thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (bao gồm thị trấn Kỳ Anh và các xã Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương) đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV là hết sức cần thiết nhằm đáp ứng nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Kỳ Anh nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Đây cũng sẽ là tiền đề, điều kiện thuận lợi để thị trấn Kỳ Anh mở rộng tiếp tục được đầu tư xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội.
II. KHÁI QUÁT QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG, HUYỆN KỲ ANH
Thị trấn Kỳ Anh là thị trấn huyện lỵ của huyện Kỳ Anh, được thành lập ngày 8/9/1986 trên cơ sở tách đất của 5 xã: Kỳ Tân, Kỳ Hoa, Kỳ Hưng, Kỳ Châu và Kỳ Trinh. Châu Phố là khu phố sầm uất từ nhiều thế kỷ trước nằm trên trục đường quan lộ nay là Quốc lộ 1A, vốn là phường Ngân Tượng chuyên các mặt hàng thủ công từ các thế kỷ XVII-XIX, nơi từng đặt trấn lỵ Dinh Cầu của trấn Nghệ An thời Lê, đầu Nguyễn và từ năm 1836 là nơi đặt dinh thự của trấn Nghệ An. Hiện nay, thị trấn Kỳ Anh có 9 khu phố gồm: Khu phố 1, Khu phố 2, Khu phố 3, Hưng Lợi, Hưng Hoà, Châu Phố, Hưng Bình, Hưng Thịnh, Trung Thượng.

Bên cạnh đó, kể từ sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 72/2006/QĐ-TTg ngày 03/4/2006, về việc thành lập và ban hành quy chế hoạt động của Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh bao gồm 9 xã: Kỳ Ninh, Kỳ Hà, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Lợi, Kỳ Phương, Kỳ Nam. Kỳ Anh đứng trước thời cơ và vận hội mới, trở thành vùng đất sôi động trong thu hút các dự án đầu tư tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Sự phát triển của Khu kinh tế Vũng Áng đã trở thành động lực lan tỏa kéo theo sự phát triển kinh tế- xã hội của huyện Kỳ Anh, làm tăng mạnh dân số cơ học, tốc độ đô thị hóa khu vực phía Nam huyện Kỳ Anh diễn ra nhanh chóng, cơ sở hạ tầng đang từng bước được đầu tư xây dựng khá đồng bộ.

Như vậy, cùng với sự phát triển của thị trấn Kỳ Anh thì sự phát triển của đô thị mới hình thành trong Khu kinh tế Vũng Áng (thuộc đô thị “Hoành Sơn”, bao gồm các xã Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương) đã tạo ra một khu vực có điều kiện kinh tế- xã hội và cơ sở hạ tầng phát triển, tốc độ đô thị hóa cao. Khu vực này đã được phê duyệt quy hoạch chung xây dựng (theo Quyết định số 1076/2007/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng và Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 05/4/2010 của UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quy hoạch chung thị trấn Kỳ Anh). Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng đã định hướng thị xã mới phía Nam huyện Kỳ Anh trên cơ sở lõi là đô thị Kỳ Anh mở rộng (gồm thị trấn Kỳ Anh và đô thị Hoành Sơn thuộc Khu kinh tế Vũng Áng).

III. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG 
3.1. Vị trí và tính chất của thị trấn Kỳ Anh mở rộng trong mối quan hệ vùng
3.1.1. Vị trí của thị trấn Kỳ Anh mở rộng

· Ranh giới nghiên cứu: Bao gồm thị trấn Kỳ Anh (Khu phố 1,Khu phố 2,Khu phố 3,Hưng Lợi,Hưng Hoà,Châu Phố,Hưng Bình,Hưng Thịnh,Trung Thượng),các xã Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương, Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ. Tổng diện tích: 16.325,67 ha.

· Phía Bắc giáp xã Kỳ Hà, Kỳ Lợi huyện Kỳ Anh (nằm trong khu kinh tế Vũng Áng);
· Phía Nam giáp xã Kỳ Lạc huyện Kỳ Anh và giáp huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình;
· Phía Đông giáp biển Đông và xã Kỳ Nam, huyện Kỳ Anh;
· Phía Tây giáp xã Kỳ Thư, Kỳ Châu huyện Kỳ Anh.
3.1.2. Tính chất của thị trấn Kỳ Anh mở rộng trong mối quan hệ vùng
Thị trấn Kỳ Anh mở rộng có vị trí địa lý và kinh tế quan trọng, là trung tâm tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh và liên tỉnh; là hạt nhân phát triển của khu vực phía nam tỉnh Hà Tĩnh và vùng Nam Hà Tĩnh- Bắc Quảng Bình. Khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong các lĩnh vực Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, thương mại... và trở thành một trong những đô thị trung tâm của khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.
Thị trấn Kỳ Anh mở rộng có tính chất:

· Là đô thị huyện lỵ và trung tâm hành chính- chính trị của huyện Kỳ Anh;

· Là đô thị xanh- đô thị dịch vụ hậu cần cho Khu kinh tế Vũng Áng;

· Là trung tâm kinh tế phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh;

· Là đô thị công nghiệp, cảng biển;

· Có vị trí quan trọng về an ninh, quốc phòng.

3.2. Tổng quan về kinh tế xã hội của thị trấn Kỳ Anh mở rộng 

3.2.1. Tình hình tăng trưởng kinh tế

Giai đoạn 2011-2013, kinh tế của thị trấn tiếp tục phát triển ổn đinh, tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì và tăng qua các năm, bình quân tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm là 20,87%.
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng năm 2013 đạt 319,677 tỷ đồng. 

- Tổng thu nhập bình quân đầu người đạt 26,250 triệu đồng/ người.

3.2.2. Tình hình phát triển xã hội
a. Cơ cấu lao động
Nguồn lao động phi nông nghiệp đang làm trong các ngành kinh tế tăng từ 11.011 người năm 2011 lên 12.597 người năm 2012 và 14.112 người năm 2013. Trong những năm qua, số lao động đã qua đào tạo của thị trấn Kỳ Anh mở rộng đã tăng lên đáng kể. 
Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp trên địa bàn đạt 71,90%.

b. Tỷ lệ hộ nghèo

Các chính sách về an sinh xã hội luôn được quan tâm thực hiện. Công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh. Thị trấn Kỳ Anh mở rộng đã tận dụng tối đa các nguồn vốn đầu tư của TW, của Tỉnh để tập trung đầu tư phát triển sản xuất, đào tạo nghề cho lao động, theo dõi các hộ mới thoát nghèo thuộc diện cận nghèo để kịp thời giúp họ ổn định sản xuất khi gặp khó khăn, không để xảy ra tình trạng tái nghèo. 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh từ 21,14% năm 2011 xuống còn 11,15% năm 2013.

3.3. Quy mô đất đai, dân số của thị trấn Kỳ Anh mở rộng

3.3.1. Quy mô đất đai:

Tổng diện tích đất tự nhiên của thị trấn Kỳ Anh mở rộng là: 16.325,67 ha, trong đó:

- Khu vực thị trấn Kỳ Anh (hiện hữu): 518,19 ha

- Khu vực bao gồm các xã trong phạm vi mở rộng (Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương): 15.807,48 ha.
3.3.2. Quy mô dân số:

Dân số trên toàn khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng tính đến 31 tháng 12 năm 2013(bao gồm dân số thường trú và dân số quy đổi): 52.688 người.  

Dân số thường trú trên toàn địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng (chưa bao gồm dân số quy đổi từ lượng học sinh, sinh viên tại các cơ sở dạy nghề, bệnh nhân từ các vùng lân cận đến khám bệnh, khách tham dự hội nghị, hội thảo, lực lượng lao động tại các khu CN đóng trên địa bàn) là: 38.639 người.
3.4. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng của thị trấn Kỳ Anh mở rộng
3.4.1. Về hạ tầng xã hội:

a. Nhà ở

Trong thời gian gần đây, tốc độ phát triển kinh tế của thị trấn Kỳ Anh mở rộng tăng nhanh, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao. Từ nhu cầu xây dựng nhà ở của cư dân đến nhu cầu đầu tư các công trình công cộng, phúc lợi xã hội rất lớn. Tổng hợp số liệu hiện trạng của thị trấn Kỳ Anh mở rộng: số lượng nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố chiếm 71,66%, diện tích sàn bình quân 23,77m2/người (bao gồm cả dân số quy đổi).
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	Nhà ở tại khu công nghiệp Formosa
	Nhà ở tại khu đô thị mới


b. Y tế

	Trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng có 01 bệnh viện đa khoa huyện quy mô 250 giường, ngoài ra còn có 06 trung tâm y tế tuyến thị trấn, xã với bình quân 4,74 giường/1000 dân, đã phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong thị trấn cũng như các khu vực lân cận. Hàng năm, ngành BHXH chi 
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	trả cho những người hưởng lương 
	Bệnh viện đa khoa huyện Kỳ Anh


hưu trợ cấp BHXH góp phần ổn định đời sống an sinh. Bảo hiểm y tế được mở rộng, đã có trên 42% người dân tham gia BHYT.

c. Văn hóa- Thể dục thể thao

Trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng có 07 sân bóng đá, 15 sân bóng đá mini, 02 sân tennis, 13 sân cầu lông và 02 CLB thể hình đã phần nào đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt TDTT của dân cư đô thị. Công tác xã hội hóa TDTT trên dịa bàn từng bước có sự chuyển biến, góp phần mở rộng quy mô, đa dạng hóa các loại hình hoạt động TDTT, huy động được một số nguồn tài chính để đầu tư và phát triển TDTT.
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	Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện
	Trường THPT Lê Quảng Chí


d. Giáo dục, đào tạo

Đến nay, trên địa bàn thị trấn mở rộng đã có 01 trường Cao đẳng nghề, 01 trung tâm giáo dục thường xuyên,01 trung tâm tư thục dạy nghề, 01 trung tâm chính trị, 02 trường THPT, 05 trường THCS, 08 trường tiểu học và 06 trường mầm non.
Hàng năm, số lượng phòng học được kiên cố và xây mới đều tăng lên, thiết bị dạy học được đầu tư nâng cấp. Đến nay, 100% xã có trung tâm giáo dục cộng đồng, góp phần thúc đẩy phong trào học tập của xã hội.
e. Thương mại- dịch vụ- du lịch
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	Thương mại, dịch vụ phát triển khá mạnh. Dự án Formosa triển khai nhanh và đảm bảo tiến độ nên kéo theo nhiều Doanh nghiệp vào đầu tư nhất là lĩnh vực kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Các dịch vụ khác cũng phát triển nhanh và phong phú.
Hiện nay trên địa bàn đã có gần 20 khách 

	Trung tâm thương mại Lý Ngân
	sạn với số hộ kinh doanh thương mại 


dịch vụ là trên 6.500 hộ. Các cơ sở kinh doanh ăn uống phát triển nhanh cả về số lượng lẫn quy mô. Giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tăng 32,6% so với năm 2012.
3.4.2. Về hạ tầng kỹ thuật

a. Giao thông đô thị

Thị trấn Kỳ Anh mở rộng có vị trí địa lý và kinh tế quan trọng, là trung tâm tổng hợp về chính trị, kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, dịch vụ, đầu mối giao thông, giao lưu trong tỉnh và liên tỉnh.
· Giao thông đối ngoại: 

Quốc lộ 1 là trục chính quan trọng nối từ Bắc vào Nam
Quốc lộ 12C xuất phát từ cảng Vũng Áng đến Quốc lộ 1 đi cửa khẩu ChaLo và nối sang các nước Lào, Thái Lan
Tỉnh lộ 555.

· Giao thông trục chính đô thị

Đường nhựa nội thị trong thị trấn Kỳ Anh mở rộng bao gồm đường nhựa, đường cấp phối. Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng đô thị đạt 39,76%; mật độ đường trong khu vực tập trung dân cư (tính đến đường có chỉ giới đường đỏ lớn hơn 11,5m) đạt 8,48km/km2. 

· Hệ thống đường thủy

Cảng Sơn Dương đã và đang triển khai các bước xây dựng và đưa vào phục vụ phát triển KTXH của tỉnh, huyện và thị trấn cũng như các tỉnh lân cận và các nước Lào, Thái Lan.

· Về đầu mối giao thông: Bến xe Kỳ Anh nằm trên Khu phố 1, thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh có diện tích 0,15ha và bãi đỗ xe Kỳ Long diện tích 0,2ha
· Về vận tải hành khách: Hiện tại, thị trấn mở rộng có 35 xe buýt và 135 xe taxi, tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng đạt 15% năm. 
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	Xe buýt đưa đón học sinh
	Cảng nước sâu Sơn Dương


b. Cấp điện, chiếu sáng đô thị

Thị trấn Kỳ Anh mở rộng hiện đang được cấp điện từ mạng lưới điện quốc gia, sau trạm hạ thế 110KV Kỳ Anh (E18.3). Theo thống kê, tỷ lệ các đường phố chính tại thị trấn Kỳ Anh mở rộng được chiếu sáng đạt 42,94%. Hệ thống chiếu sáng tại các ngõ hẻm đạt tỷ lệ cao hơn là 53,2% do hệ thống các công trình hạ tầng đang được từng bước đồng bộ hóa. 
c. Cấp nước đô thị

Các xã, thị trấn đã có nhà máy nước sạch phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt (02 nhà máy cấp nước tổng công suất 10.000m3/ng.đêm). Dân cư thị trấn mở rộng có 67,20% số hộ gia đình sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, còn lại đang dùng nước từ các mặt nước ngầm mạch nông. 
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	Nhà máy cấp nước số 1
	Trạm điện Kỳ Anh


d,Vệ sinh môi trường 
Với đặc điểm địa hình dốc từ Tây sang Đông là điều kiện thuận lợi để Kỳ Anh khai thác có hiệu quả hệ thống thoát nước tự chảy rộng khắp trên địa bàn. Thị trấn mở rộng hiện đang thu gom rác thải và xử lý thông qua Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng quản lý môi trường đô thị Kỳ Anh. Đối với rác thải y tế, bệnh viện đa khoa huyện thực hiện tiêu hủy chủ yếu bằng công nghệ lò đốt.

	 e, Thông tin liên lạc, bưu điện 

Hạ tầng viễn thông cơ bản đã kịp thời đáp ứng hầu hết các dịch vụ theo nhu cầu xã hội. Mạng truyền dẫn cáp quang với độ an toàn cao do được nối theo cấu hình mạch vòng. Trong thị trấn mở rộng đã có hầu hết các mạng điện thoại di động như: Vinaphone, Mobiphone, Viettel sử dụng công nghệ GSM và CDMA. Tất cả các xã, thị trấn đều có trạm thu phát sóng.

Mật độ dịch vụ phủ sóng viễn thông trên toàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng đạt 100%. Các hãng viễn thông lớn đều đã và đang hoạt động trên địa bàn thị trấn đảm bảo nhu cầu sản xuất và sử dụng của khu vực.

Tỷ lệ sử dụng đạt bình quân 13,48 máy/1.000 dân.

g. Công viên- cây xanh

Diện tích đất cây xanh trên toàn thị trấn mở rộng hiện là 26,95 ha đạt chỉ tiêu diện tích cây xanh bình quân toàn 
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	đô thị 5,12m2/người, bao gồm cây xanh công cộng tại
	Tháp thông tin Kỳ Anh


các khu phố, các điểm vui chơi, cơ quan trường học, bệnh viện, các công trình công cộng khác... và diện tích quy đổi mặt nước hồ điều hòa Mục Hương và Tàu Voi.

3.5. Tình hình phát triển cơ sở hạ tầng của thị trấn Kỳ Anh mở rộng

3.5.1. Quy chế Quản lý Quy hoạch kiến trúc đô thị

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị được ban hành kịp thời để đáp ứng yêu cầu quản lý thực hiện theo quy hoạch (08 khu vực quy hoạch đã có Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị). Tuy nhiên do tốc độ đô thị hóa diễn ra quá nhanh nên dẫn đến việc xây dựng phát triển đô thị vẫn chưa được thực hiện đầy đủ theo các quy chế được ban hành.

3.5.2. Khu dân cư đô thị mới

Thực hiện Quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đô thị, khu dân cư đô thị trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng, đến nay đã có 02 khu đô thị mới đang được xây dựng đồng bộ; 02 khu cải tạo chỉnh trang đô thị đang được triển khai thực hiện và một số dự án khu tái định cư đang hoàn chỉnh và một số đã đưa vào sử dụng thuộc dự án Khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương Formosa Hà Tĩnh.

3.5.3. Không gian công cộng đô thị 

Trên địa bàn thị trấn mở rộng có rất nhiều sông hồ lớn có giá trị về kiến trúc, cảnh quan để tạo dựng các không gian xanh của đô thị như: Khu công viên hồ Ràng Ràng, Khu đô thị du lịch dịch vụ hồ Tàu Voi, Khu công viên thể thao hồ Mộc Hương, khu công viên Nguyễn Trọng Bình. Hiện nay đã có 02 không gian công cộng của đô thị được xây dựng tại đây và dự kiến đến năm 2015 số lượng sẽ tăng lên 05 khu.

3.5.4. Công trình kiến trúc tiêu biểu

Theo thống kê, trên địa bàn có 01 di tích lịch sử văn hóa đã được công nhận ở cấp Quốc gia là Đền thờ và mộ Lê Quảng Ý và Lê Quảng Chí (xã Kỳ Phương) và nhiều công trình di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh đã được công nhận. Các công trình Di tích LSVH không ngừng được trùng tu và tôn tạo qua các năm.
3.5.5. Tuyến phố văn minh đô thị

Quá trình tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thị trấn Kỳ Anh mở rộng đã làm thay đổi bộ mặt đô thị, từng bước phát triển theo hướng một đô thị hiện đại, văn minh, hình thành một số tuyến phố kiến trúc hài hòa, tuân thủ các quy chế quản lý kiến trúc cảnh quan đô thị, có hè phố lát gạch, hệ thống điện chiếu sáng, cây xanh và hệ thống đường dây ngầm, đảm bảo các quy định của tuyến phố văn minh đô thị.

3.5.6. Đánh giá chung

Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, của các ngành các cấp và sự nỗ lực của cán bộ và nhân dân trên địa bàn huyện Kỳ Anh đã góp phần thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế- xã hội đúng định hường. Giai đoạn 2009- 2014, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm cao, cơ cấu kinh tế chuyển biến theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp- xây dựng và tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ cũng tăng nhanh. Đặc biệt việc Chính phủ đẩy mạnh tập trung đầu tư Khu kinh tế Vũng Áng đã và đang tác động rất lớn đến phát triển kinh tế- xã hội huyện Kỳ Anh.
3.5.7. Tồn tại cần khắc phục

Dân số tăng nhanh, các nhu cầu xã hội quá tải gây khó khăn cho công tác quản lý nhà nước và ảnh hưởng phần nào đến sản xuất và đời sống người dân. 

IV. TỔNG HỢP CÁC TIÊU CHUẨN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ VÀ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG 
4.1. Phương pháp đánh giá, xếp loại đô thị:

4.1.1. Phương pháp đối chiếu, so sánh:

Trên cơ sở hiện trạng các chỉ tiêu thuộc các tiêu chuẩn cơ bản để phân loại đô thị, đối chiếu so sánh chúng với các chỉ tiêu quy định cho mỗi loại đô thị nêu tại Điều 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 của Nghị định số 42/2009/NĐ- CP và thông tư số 34/2009/TT- BXD về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ- CP, tiến hành đánh giá xếp loại cho đô thị.

4.1.2. Phương pháp tính điểm:

Việc đánh giá, xếp loại đô thị được thực hiện theo phương pháp tính điểm. Tùy theo mức độ và tầm quan trọng khác nhau, các tiêu chuẩn phân loại đô thị được xác định một tỷ trọng tương ứng với số điểm để đánh giá, xếp loại đô thị. Từng chỉ tiêu trong mỗi tiêu chuẩn được tính điểm theo phương pháp nội suy trong khoảng giữa mức quy định tối đa và tối thiểu. Không tính ngoại suy khi vượt quá mức quy định tối đa và tính điểm 0 cho các chỉ tiêu không đạt mức quy định tối thiểu.

4.2. Đánh giá các tiêu chuẩn phân loại đô thị 
4.2.1. Tiêu chuẩn 1: Chức năng đô thị (đạt 13,82/15 điểm)
Tiêu chuẩn này được xem xét đánh giá dựa trên các yếu tố: vị trí, tính chất và các chỉ tiêu kinh tế- xã hội của đô thị.

a. Tiêu chuẩn về vị trí và tính chất của đô thị (đạt 5/5 điểm)
Thị trấn Kỳ Anh mở rộng có vị trí địa lý và kinh tế quan trọng, là cửa ngõ phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 60 km theo Quốc lộ 1A về phía Bắc; có Quốc lộ 1 đi qua, có sông Trí chảy qua. Thị trấn Kỳ Anh nằm kề cận Khu kinh tế Vũng Áng là khu vực giàu tiềm năng phát triển của tỉnh Hà Tĩnh. Quy hoạch chung Khu kinh tế Vũng Áng đến năm 2025 (được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 20  tháng 8 năm 2007) đã xác định Khu kinh tế Vũng Áng là "Khu kinh tế, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: Dịch vụ cảng biển- công nghiệp- thương mại- dịch vụ- du lịch- đô thị và nông lâm ngư nghiệp. Trong đó trọng tâm là dịch vụ cảng biển, công nghiệp luyện kim gắn với lợi thế về tài nguyên và nguồn nguyên liệu; các ngành công nghiệp gắn với việc khai thác cảng biển; các ngành công nghiệp khai thác nguồn nguyên liệu trong vùng cũng như nhập khẩu, đặc biệt là từ Lào và Thái Lan; các ngành công nghiệp phục vụ xuất khẩu…

Thị trấn Kỳ Anh hiện là thị trấn huyện lỵ của huyện Kỳ Anh, là trung tâm chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục của huyện. Với vị trí địa lý và tính chất động lực nêu trên, khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế- xã hội, nhất là trong các lĩnh vực Công nghiệp, cảng biển, dịch vụ, thương mại... và trở thành một trong những đô thị trung tâm của khu vực phía Nam tỉnh Hà Tĩnh.

b. Tiêu chuẩn kinh tế - xã hội (đạt 8,82/10 điểm)
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2013 là 319,677 tỷ đồng.

Đánh giá đạt tối đa: 2/2 điểm 

- Tổng chi ngân sách trên địa bàn năm 2013 là 161,928 tỷ đồng; Cân đối thu chi ngân sách (chi thường xuyên) năm 2013 trên địa bàn là: Cân đối dư. 

Đánh giá đạt tối đa: 1,5/1,5 điểm.

- Thu nhập bình quân đầu người năm 2013 đạt 26,250 triệu đồng/người, tương đương với 1.250 (USD/người), trong khi đó thu nhập bình quân cả nước là 1.960 (USD/người). Như vậy bằng 0,64 lần so với cả nước.

Đánh giá đạt 1,82/2 điểm. 

- Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất: 20,87% ;

Đánh giá đạt tối đa 2/2 điểm. 

- Tỷ lệ hộ nghèo trong khu vực nghiên cứu năm 2013 là: 11,5% .

Đánh giá đạt tối đa 1,5/1,5 điểm. 

- Tỷ lệ tăng dân số hàng năm: 3,22% . Trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên là 1,82% và tỷ lệ tăng dân số cơ học là 1,398%.

Đánh giá đạt 0/1,0 điểm. (Do tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của đô thị cao hơn mức quy định về tỷ lệ tăng dân số tự nhiên của quốc gia là 1% nên không đạt điểm).
4.2.2 Tiêu chuẩn 2: Quy mô dân số đô thị (Đạt 9,20/10 điểm)
Theo số liệu thống kê mới nhất, dân số toàn đô thị là 52.688 người, bao gồm dân số thường trú trên địa bàn thị trấn mở rộng là 38.639 người; dân số tạm trú quy đổi là 14.049 người, bao gồm học sinh, sinh viên từ các trường đào tạo, doanh nhân kinh doanh và buôn bán tại đô thị, lao động tạm trú làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp và doanh nghiệp sản xuất (chủ yếu trong Khu kinh tế Vũng Áng), bệnh nhân điều trị nội trú tại bệnh viện đa khoa huyện. 
Đánh giá đạt 1,42/2,00 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 50.000( 150.000 người)
Khu vực dân cư tập trung gồm: thị trấn Kỳ Anh; các khu vực tập trung dân cư ở các xã Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Phương. Dân số khu vực dân cư tập trung là 52.688 người (bao gồm dân số thường trú và dân số tạm trú quy đổi), vượt chỉ tiêu quy định tối thiểu quy định cho quy mô dân số nội thị phải đạt ≥ 20.000 người.

Đánh giá đạt 3,78/4,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 20.000( 60.000 người)
Tỷ lệ đô thị hoá của thị trấn Kỳ Anh mở rộng là: 100%. 
Đánh giá đạt 4,0/4,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 40-70%).
4.2.3. Tiêu chuẩn 3: Mật độ dân số đô thị (Đạt 4,1/5 điểm)
Mật độ dân số khu vực tập trung dân cư là: 4.805 người/km2. 
Đánh giá đạt 4,1/5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 4000 đến trên 6.000 người/km2). 

4.2.4. Tiêu chuẩn 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp (Đạt 4,07/5 điểm)
Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp khu vực tập trung dân cư thị trấn Kỳ Anh mở rộng là 71,90 %. 

Đánh giá đạt: 4,07/5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 70% đến trên 75%). 

4.2.5. Tiêu chuẩn 5: Hệ thống công trình hạ tầng đô thị (Đạt 49,46/55 điểm)
a) Tiêu chuẩn về nhà ở (Đạt 10/10 điểm)
+ Tổng diện tích sàn nhà ở khu vực tập trung dân cư là: 1.252.337 m2 (Biểu 9).

+ Dân số khu vực tập trung dân cư thị trấn Kỳ Anh mở rộng đã được tính quy đổi: 52.688 người

Diện tích sàn nhà ở bình quân cho khu vực tập trung dân cư thị trấn Kỳ Anh mở rộng là 23,77 (m2 sàn/người). 

Đánh giá đạt 5/5 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 12 đến trên 15 m2 sàn/người).  
+ Tổng số hộ dân trên địa bàn khu vực tập trung dân cư thị trấn là:11.756 hộ (Biểu 9).


+ Tổng số hộ có nhà ở kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố của khu vực tập trung dân cư là: 8.424 hộ (Biểu 9).

Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố, bán kiên cố cho khu vực tập trung dân cư thị trấn Kỳ Anh mở rộng là 71,66 %. 

Đánh giá đạt 5/5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 55 đến trên 65%).

b) Tiêu chuẩn về công trình công cộng cấp đô thị (Đạt 9,55/10 điểm)
- Hệ thống công trình công cộng cấp khu ở gồm hệ thống các công trình như: Trường tiểu học, THCS, Trạm y tế, trường mầm non, cửa hàng bách hóa... có tổng diện tích 403.099 m2 (Biểu 11)

Bình quân diện tích công trình công cộng phục vụ cấp khu ở cho dân số tại khu vực tập trung dân cư đã tính quy đổi là 7,65 m2/người. 

Đánh giá đạt 1,5/1,5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 1 đến trên 1,5 m2/người).

- Chỉ tiêu đất dân dụng hiện có trong khu vực tập trung dân cư 826,97 ha (Biểu 10) bao gồm đất khu ở, đất công trình công cộng cấp khu ở, đất công trình công cộng cấp đô thị, đất cây xanh TDTT, đất giao thông. 

Bình quân diện tích đất dân dụng trung khu vực tập trung dân cư cho dân số khu vực tập trung dân cư đã tính quy đổi là156,96 m2/người. 

Đánh giá đạt 1,5/1,5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 61 đến trên 78 m2/người).

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị: 

Trong khu vực tập trung dân cư diện tích xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị là 23,66 ha (Biểu 10).

Bình quân diện tích đất xây dựng công trình công cộng cấp đô thị là: 4,49 m2/người. 

Đánh giá đạt 1,5/1,5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 3 đến trên 4 m2/người).

- Các cơ sở y tế trên địa bàn có bệnh viện đa khoa huyện (quy mô 250 giường), trung tâm y tế dự phòng, các trạm y tế. 
Bình quân số giường bệnh phục vụ cho dân số khu vực tập trung dân cư đã bao gồm quy đổi là 4,74 giường/1000 người;
Đánh giá đạt 1,5/1,5 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 1,5- 2 giường/1000 người)
- Trên địa bàn có 04 cơ sở giáo dục đào tạo cao đẳng, trung học, chuyên nghiệp: trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm dạy nghề... 
Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 2 đến trên 4 cơ sở).
- Trên địa bàn 02 công trình văn hóa.

Đánh giá đạt 0,7/1,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 2 đến trên 4 công trình).
- Về thể dục thể thao, trên địa bàn có 07 sân vận động.

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 2 đến trên 3 công trình).
- Trên địa bàn có 03 công trình thương mại dịch vụ: chợ huyện, Chợ trung tâm, trung tâm thương mại 
Đánh giá đạt 0,85/1 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 2 đến trên 3 công trình).
c) Tiêu chuẩn về hệ thống giao thông (Đạt 10/10 điểm)
- Đầu mối giao thông: thị trấn Kỳ Anh mở rộng được xác định là đầu mối giao thông Cấp Quốc tế. 
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.

- Tỷ lệ đất giao thông khu vực tập trung dân cư so với đất xây dựng trong khu vực tập trung dân cư là 39,76 %. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 12 đến trên 17%).
+ Tổng chiều dài các tuyến đường chính trong khu vực tập trung dân cư có chiều rộng đường đỏ ≥ 11,5m là: 93 km. (Bao gồm các tuyến đường trục trính khu vực và trục chính đô thị)

+ Tổng diện tích đất xây dựng khu vực tập trung dân cư: 10,96 km2. (Biểu 10).

Mật độ đường trong khu vực nội thị là 8,48 km/km2. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 6 đến trên 8 km/km2).

- Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng: 15%. 
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 3 đến trên 5%).
- Diện tích đất giao thông/ dân số khu vực tập trung dân cư: 39,958 m2/người; đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm.

+ Tổng diện tích đất giao thông khu vực tập trung dân cư là: 210,51 ha (Biểu 20)  

+ Dân số trong khu vực tập trung dân cư (đã bao gồm dân số quy đổi) là: 52.688 người

Diện tích đất giao thông/ dân số khu vực tập trung dân cư là 39,95 m2/người. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 7 đến trên 9m2/người).

d) Tiêu chuẩn về cấp nước (Đạt 5/5 điểm)
+ Tổng công suất cấp nước trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng là 10.000m3/ngđ (cấp cho thị trấn Kỳ Anh, các xã lân cận và KKT Vũng Áng) (Biểu 23)

+ Dân số khu vực tập trung dân cư thị trấn Kỳ Anh mở rộng (Đã bao gồm dân số quy đổi) là: 52.688 người 

Tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt khu vực tập trung dân cư là 189,80 (lít/người/ngày.đêm). 
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 90 đến trên 100 lít/người/ngày.đêm).

+ Tổng số hộ dân trong khu vực tập trung dân cư của thị trấn Kỳ Anh mở rộng là: 11.756 hộ (Biểu 5) 

+ Tổng số hộ đã ký hợp đồng cung cấp, sử dụng nước máy trong khu vực tập trung dân cư là: 7.900 hộ (Biểu 22).

Tỷ lệ dân số khu vực tập trung dân cư được cấp nước sạch là 67,20%.  

Đánh giá đạt tối đa 1,5/1,5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 55 đến trên 65%).

- Tỷ lệ thất thoát nước là 20% 
Đánh giá đạt 1,5/1,5 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 25 đến dưới 20%).
e) Tiêu chuẩn về thoát nước (Đạt 4,0/6 điểm)
Hệ thống thoát nước sinh hoạt do thị trấn quản lý chủ yếu được sử dụng là các loại cống hỗn hợp và các mương, rãnh với tổng chiều dài 86,56 km. (Biểu 24)

+ Diện tích đất xây dựng khu vực tập trung dân cư là 10,96 km2 (Biểu 10) 

Mật độ đường cống thoát nước là 7,89 km/km2. 
Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 3 đến trên 3,5 km/km2). 

- Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý: Tại các khu dân cư, nước thải sinh hoạt từ các nhà dân và các công trình công cộng chủ chủ yếu là được thu gom và xử lý cơ bản bằng hệ thống bể tự hoại có ngăn lắng, lọc trước khi cho tự thấm xuống đất. Tỷ lệ thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt khu vực dân cư tập trung thấp.
Đánh giá đạt 0/2 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 20 đến trên 35%).

- Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải: Hiện nay 100% các cơ sở sản xuất khi xin cấp phép đầu tư xây dựng mới tại địa bàn thị trấn đều đảm bảo có biện pháp xử lý nước thải và tuân thủ các quy định về xử lý nước thải.

Đánh giá đạt tối đa 2,0/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 60 đến 80%).

g) Tiêu chuẩn về hệ thống cấp điện và chiếu sáng công cộng (Đạt 2,75/4 điểm)
+ Tổng điện năng tiêu thụ toàn thị trấn mở rộng năm 2013 là: 32.424.168 (kwh/năm). (Biểu 29)

+ Dân số trong khu vực tập trung dân cư đã bao gồm dân số tạm trú quy đổi là: 52.688 (người)

Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt khu vực tập trung dân cư là 615,40 kwh/ng/năm. 

Đánh giá đạt 1,98/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 350 đến trên 500 kwh/ng/năm).

+ Tổng số Km đường trục chính khu vực là 24,55 km (Biểu 26), trong đó tổng số km đường được chiếu sáng là 10,55 km. Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng là 42,97%. 
Đánh giá đạt 0/1 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 90 đến trên 95%).

- Tỷ lệ ngõ hẻm được chiếu sáng: 53,2%. 
Đánh giá đạt 0,75/1,00 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 50 đến  70%).

h) Tiêu chuẩn về hệ thống thông tin, bưu chính viễn thông (Đạt 1,95/2,0 điểm)

+ Tổng số thuê bao trên địa bàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng là: 7.103 thuê bao. (Biểu 30)

 + Dân số khu vực tập trung dân cư đã bao gồm dân số quy đổi là: 52.688 người.

Số thuê bao điện thoại bình quân/ số dân khu tập trung dân cư là 13,48 máy/100 dân. 

Đánh giá đạt 1,95/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 8 đến 14 máy/100 dân).

i) Tiêu chuẩn về cây xanh, thu gom xử lý chất thải và nhà tang lễ (Đạt 6,22/8 điểm)

+ Tổng diện tích đất cây xanh toàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng (bao gồm cây xanh toàn đô thị) (Biểu 31) là 26,95ha.

 + Dân số toàn khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng đã bao gồm dân số quy đổi là: 52.688 người

Diện tích đất cây xanh toàn thị trấn Kỳ Anh mở rộng là 5,12 m2/người. 

Đánh giá đạt 0,72/1,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 5 đến trên 7 m2/người).

Diện tích đất cây xanh công cộng khu vực tấp trung dân cư thị trấn Kỳ Anh mở rộng là 5,12 m2/người. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 4 đến trên 5 m2/người).

- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực tập trung dân cư được thu gom: 70% 
Đánh giá đạt 1,4/2,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 70 đến trên 80%).
- Tỷ lệ chất thải rắn khu vực tập trung dân cư được xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh: 65% 
Đánh giá đạt 1,4/2,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 65 đến trên 70%).

- Số nhà tang lễ khu vực tập trung dân cư: có 01 nhà tang lễ của bệnh viện đa khoa huyện.

Đánh giá đạt 0,7/2,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 1 đến trên 2 nhà tang lễ).

4.2.6. Tiêu chuẩn 6: Kiến trúc, cảnh quan đô thị: (Đạt 8,5/10 điểm)
a) Tiêu chuẩn về quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị

- Quy chế quản lý kiến trúc toàn đô thị: đã có 08 khu vực quy hoạch có Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị quy chế, thực hiện chưa đạt
Đánh giá đạt 1,4/2,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV là: Đã có quy chế, thực hiện chưa đạt hoặc đã có quy chế, thực hiện tốt theo quy chế).
b) Tiêu chuẩn về khu đô thị mới

- Khu ĐTM (khu): Đã 02 dự án khu đô thị mới đang được xây dựng đồng bộ là: Khu đô thị Kỳ Long- Kỳ Liên- Kỳ Phương, Khu dân cư đô thị và Công viên hồ Ràng Ràng- thị trấn Kỳ Anh.

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV là Có khu QH chung đô thị được duyệt hoặc có dự án).
- Khu cải tạo chỉnh trang đô thị (khu): có 02 dự án (Khu dân cư khu phố 1, Khu dân cư hai bên bờ sông Trí)

Đánh giá đạt 0,7/1,0 điểm. (Yêu cầu của đô thị loại IV là có khu QH chung đô thị được duyệt hoặc có dự án).
c) Tiêu chuẩn về tuyến phố văn minh đô thị

+ Tổng số đường chính khu vực tập trung dân cư: 18 tuyến

+ Tổng số tuyến phố văn minh khu vực tập trung dân cư: 5 tuyến.

Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính khu vực tập trung dân cư là 27,78%. 

Đánh giá đạt 2,0/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 10 đến trên 20%).

d) Tiêu chuẩn về không gian công cộng

- Số lượng không gian công cộng cấp đô thị (khu): 2 khu 
Đánh giá đạt 1,7/2,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 2 đến trên 4 khu).

e) Tiêu chuẩn về công trình kiến trúc tiêu biểu

- Có công trình kiến trúc tiêu biểu, công trình VHLS, công trình/ tổ hợp công trình di sản: có 01 công trình di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia- Đền thờ và mộ Lê Quảng Ý và Lê Quảng Chí (xã Kỳ Phương)
Đánh giá đạt 0,7/1,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV: Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hội nghề nghiệp tại địa phương công nhận hoặc Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền, hội nghề nghiệp hoặc các tổ chức quốc tế công nhận đạt cấp Quốc tế/ Quốc gia)

- Tỷ lệ các DSVHLS tiêu biểu, kiến trúc cấp quốc gia được trùng tu, tôn tạo: 50%

Đánh giá đạt 1,0/1,0 điểm (Yêu cầu của đô thị loại IV từ 30 đến 40%).
Tổng số điểm đạt được là : 89,15 điểm/100 điểm.
Từ kết quả đánh giá nêu trên, đối chiếu với các tiêu chuẩn quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị; Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị thì thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đã đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV.

4.3. Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu

BẢNG CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ

(Theo Thông tư hướng dẫn số 34/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng 
về việc phân loại đô thị).

	
	
	
	
	
	

	b¶ng tæng hîp ®iÓm 

thÞ trÊn kú anh më réng, huyÖn kú anh, tØnh hµ tÜnh
(§Ò nghÞ c«ng nhËn lo¹i  4) theo th«ng t­​ 34 h​­íng dÉn nghÞ ®Þnh 42CP

	

	

	
	
	
	
	
	

	TT
	C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸
	Møc quy ®Þnh
	HiÖn tr¹ng

	
	
	Tiªu chuÈn
	Thang ®iÓm
	Tiªu chuÈn ®¹t
	§iÓm

	
	
	
	T.®a-t.thiÓu
	
	

	I
	Chøc n¨ng ®« thÞ
	 
	15-10,4
	 
	13,82

	1
	VÞ trÝ vµ ph¹m vi ¶nh h​­ëng
	 
	5-3,5
	 
	5,00

	 
	* Lµ ®« thÞ trùc thuéc TØnh, trung t©m tæng hîp cÊp tØnh; hoÆc ®« thÞ trùc thuéc thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng.
* Lµ ®« thÞ thuéc tØnh, trung t©m chuyªn ngµnh,cÊp tØnh, trung t©m tæng hîp cÊp HuyÖn.
	
	5,0

3,5
	Trung t©m tæng hîp vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, khoa häc kü thuËt, dÞch vô, ®Çu mèi giao th«ng, giao l­​u trong tØnh vµ liªn tØnh
	5,00

	2
	Kinh tÕ x· héi
	 
	10-6,9
	 
	8,82

	2.1
	Tæng thu ng©n s¸ch trªn ®Þa bµn (tû ®ång/n¨m)
	≥   30
	2
	319,68
	2,00

	
	
	21
	1,4
	
	

	2.2
	C©n ®èi thu chi ng©n s¸ch
	D​
	1,5
	C©n ®èi d​­
	1,50

	
	
	§ñ
	1
	
	

	2.3
	Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­​êi n¨m so víi c¶ n​­íc (lÇn)
	≥   0,7
	2
	0,64
	1,82 

	
	
	 0,5
	1,4
	
	

	2.4
	Møc t¨ng tr­​ëng kinh tÕ trung b×nh 3 n¨m gÇn nhÊt (%)
	≥     5,5
	2
	20,87
	2,00

	
	
	5
	1,4
	
	

	2.5
	Tû lÖ hé nghÌo (%)
	≤    15
	1,5
	11,50
	1,50

	
	
	20
	1
	
	


	2.6
	Møc t¨ng d©n sè hµng n¨m (%)
	≥    1,4
	1
	3,22
	0,00

	
	
	 1,3
	0,7
	
	

	II
	Quy m« d©n sè toµn ®« thÞ
	 
	10-7
	 
	9,15

	2.1
	D©n sè toµn ®« thÞ (1000 ng­​êi)
	150
	2,0
	52,688
	1,42

	
	
	50
	1,4
	
	

	2.2
	D©n sè néi thÞ (1000 ng​­êi)
	60
	4,0
	52,688
	3,78

	
	
	20
	2,8
	
	

	2.3
	Tû lÖ ®« thÞ hãa (%)
	70
	4,0
	100
	4,00

	
	
	40
	2,8
	
	

	III
	MËt ®é d©n sè
	 
	5-3,5
	 
	4,10

	3.1
	MËt ®é d©n sè (ng­​êi/km2)
	≥ 6.000
	5,0
	4.805
	4,10

	
	
	4000
	3,5
	
	

	IV
	Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp
	 
	5-3,5
	 
	4,07

	4.1
	Tû lÖ lao ®éng phi n«ng nghiÖp (%)
	≥    75
	5
	71,90
	4,07

	
	
	70
	3,5
	
	

	V
	HÖ thèng c«ng tr×nh h¹ tÇng ®« thÞ
	 
	55-38,2
	 
	49,46

	5.1
	Nhµ ë
	 
	10 -7
	 
	10,00

	5.1.1
	DiÖn tÝch sµn nhµ ë b×nh qu©n (m2 sµn/ ng​­êi)
	≥      15
	5
	23,77
	5,00

	
	
	12
	3,5
	
	

	5.1.2
	Tû lÖ nhµ ë kiªn cè, kh¸ kiªn cè, b¸n kiªn cè (%)
	≥     65
	5
	71,66
	5,00

	
	
	55
	3,5
	
	

	5.2
	C«ng tr×nh c«ng céng cÊp ®« thÞ
	 
	10-6,8
	 
	9,55

	5.2.1
	§Êt x©y dùng CTCC cÊp khu ë (m2/ng­êi)
	≥     1,5
	1,5
	7,65
	1,50

	
	
	1,0
	1,0
	
	

	5.2.2
	ChØ tiªu ®Êt d©n dông (m2/ng­​êi)
	≥     78
	1,5
	156,96
	1,50

	
	
	61
	1,0
	
	

	5.2.3
	§Êt x©y dùng c¸c c«ng tr×nh dÞch vô c«ng céng ®« thÞ (m2/ng­​êi)
	≥      4
	1,5
	4,49
	1,50

	
	
	3
	1,0
	
	

	5.2.4
	C¬ së y tÕ (TT y tÕ chuyªn s©u; bÖnh viÖn ®a khoa - chuyªn khoa cÊp) (gi­êng/1000 d©n)
	≥      2
	1,5
	4,74
	1,50

	
	
	1,5
	1,0
	
	

	5.2.5
	C¬ së gi¸o dôc, ®µo t¹o (§¹i häc, cao ®¼ng, trung häc, d¹y nghÒ) (c¬ së)
	≥     4
	1,0
	4
	1,00

	
	
	2
	0,7
	
	

	5.2.6
	Trung t©m v¨n ho¸ (Nhµ h¸t, r¹p chiÕu phim, b¶o tµng, nhµ v¨n ho¸) (c«ng tr×nh)
	≥      4
	1,0
	2
	0,70

	
	
	2
	0,7
	
	

	5.2.7
	Trung t©m TDTT (s©n vËn ®éng, nhµ thi ®Êu, C©u l¹c bé) (c«ng tr×nh)
	≥      3
	1,0
	7
	1,00

	
	
	2
	0,7
	
	

	5.2.8
	Trung t©m Th​­¬ng m¹i - dÞch vô (chî, siªu thÞ, cöa hµng b¸ch hãa (C«ng tr×nh)
	≥      4
	1,0
	3
	0,85

	
	
	2
	0,7
	
	


	5.3
	HÖ thèng giao th«ng
	 
	10-7
	 
	10,00

	5.3.1
	§Çu mèi giao th«ng (C¶ng hµng kh«ng, s©n bay, ga ®­​êng s¾t, c¶ng, ®­êng thuû, bÕn xe kh¸ch). (CÊp)
	TØnh
	2,0
	Tỉnh
	2,00

	
	
	TiÓu Vïng
	1,4
	 
	

	5.3.2
	Tû lÖ ®Êt giao th«ng khu vùc néi thÞ so víi ®Êt x©y dùng trong khu vùc néi thÞ (%)
	≥      17
	2,0
	39,76
	2,00

	
	
	12
	1,4
	
	

	5.3.3
	MËt ®é ®­​êng chÝnh trong khu vùc néi thÞ (km/km2)
	≥      8
	2,0
	8,48
	2,00

	
	
	6
	1,4
	
	

	5.3.4
	Tû lÖ phôc vô vËn t¶i hµnh kh¸ch c«ng céng (%)
	≥       5
	2,0
	15,00
	2,00

	
	
	3
	1,4
	
	

	5.3.5
	DiÖn tÝch ®Êt giao th«ng/ d©n sè néi thÞ (m2/ng​­êi)
	≥        9
	2,0
	39,95
	2,00

	
	
	7
	1,4
	
	

	5.4
	HÖ thèng cÊp n​­íc
	 
	5-3,4
	 
	5,00

	5.4.1
	Tiªu chuÈn cÊp n­​íc sinh ho¹t khu vùc néi thÞ (lÝt/ng­​êi/ngµy.®ªm)
	≥      100
	2,0
	189,80
	2,00

	
	
	90
	1,4
	
	

	5.4.2
	Tû lÖ d©n sè khu vùc néi thÞ ®​­îc cÊp n­íc s¹ch (%)
	≥      65
	1,5
	67,20
	1,50

	
	
	55
	1,0
	
	

	5.4.3
	Tû lÖ n​­íc thÊt tho¸t (%)
	≤      20
	1,5
	20,00
	1,50

	
	
	25
	1,0
	
	

	5.5
	HÖ thèng tho¸t n­​íc
	 
	6-4,2
	 
	4,0

	5.5.1
	MËt ®é ®​­êng cèng tho¸t n​­íc chÝnh khu vùc néi thÞ (km/km2)
	≥       3,5
	2,0
	7,89
	2,0

	
	
	3
	1,4
	
	

	5.5.2
	Tû lÖ n­​íc th¶i sinh ho¹t ®­​îc xö lý (%)
	≥      35
	2,0
	0,00
	0,00

	
	
	20
	1,4
	
	

	5.5.3
	Tû lÖ c¸c c¬ së s¶n xuÊt míi x©y dùng cã tr¹m xö lý n​­íc th¶i (%)
	≥     80
	2,0
	100,00
	2,00

	
	
	60
	1,4
	
	

	5.6
	HÖ thèng cÊp ®iÖn
	 
	4-2,8
	 
	2,75

	5.6.1
	ChØ tiªu cÊp ®iÖn sinh ho¹t khu vùc néi thÞ (kw/ng/n¨m)
	≥      500
	2,0
	615,40
	2,00

	
	
	350
	1,4
	
	

	5.6.2
	Tû lÖ ®​­êng phè chÝnh khu vùc néi thÞ ®​­îc chiÕu s¸ng (%)
	≥      95
	1,0
	42,97
	0,00

	
	
	90
	0,7
	
	

	5.6.3
	Tû lÖ ngâ hÎm ®­​îc chiÕu s¸ng (%)
	70
	1,0
	53,02
	0,75

	
	
	50
	0,7
	
	

	5.7
	HÖ thèng th«ng tin, b​­u chÝnh viÔn th«ng
	 
	2-1,4
	 
	1,95

	5.7.1
	Sè m¸y ®iÖn tho¹i b×nh qu©n/sè d©n (m¸y/100 d©n)
	14
	2,0
	13,48
	1,95

	
	
	8
	1,4
	
	

	5.8
	C©y xanh, thu gom xö lý chÊt th¶i vµ nhµ tang lÔ
	 
	8-5,6
	 
	6,22

	5.8.1
	§Êt c©y xanh toµn ®« thÞ (m2/ng­​êi)
	≥        7
	1,0
	5,12
	0,72

	
	
	5
	0,7
	
	

	5.8.2
	§Êt c©y xanh c«ng céng khu vùc néi thÞ (m2/ng​­êi)
	≥       5
	2,0
	5,12
	2,00

	
	
	4
	1,4
	
	

	5.8.3
	Tû lÖ chÊt th¶i r¾n khu vùc néi thÞ ®​­îc thu gom  (%)
	≥      80
	2,0
	70
	1,40

	
	
	70
	1,4
	
	

	5.8.4
	Tû lÖ chÊt th¶i r¾n khu vùc néi thÞ ®​­îc xö lý (ch«n lÊp hîp vÖ sinh, t¸i chÕ, c«ng nghÖ ®èt) (%)
	≥      70
	2,0
	65
	1,40

	
	
	65
	1,4
	
	

	5.8.5
	Sè nhµ tang lÔ khu vùc néi thÞ (nhµ)
	≥      2
	1,0
	1
	0,70

	
	
	1
	0,7
	
	

	VI
	KiÕn tróc, c¶nh quan ®« thÞ
	 
	10-7
	 
	9,10

	6.1
	Quy chÕ qu¶n lý kiÕn tróc toµn ®« thÞ
	 
	2-1,4
	 
	1,40

	 
	Quy chÕ qu¶n lý kiÕn tróc toµn ®« thÞ
	§· cã quy chÕ tõng khu vùc, thùc hiÖn tèt theo quy chÕ
	2,00
	
	1,40

	
	
	§· cã quy chÕ, thùc hiÖn ch​­a ®¹t
	1,40
	§· cã quy chÕ, thùc hiÖn ch​­a ®¹t 
	

	6.2
	Khu ®« thÞ míi
	 
	2-1,4
	 
	1,70

	6.2.1
	Khu ®« thÞ míi (khu)
	Cã dù ¸n
	1,0
	Cã dù ¸n
	1,00

	
	
	Cã quy ho¹ch chung ®« thÞ ®​­îc duyÖt
	0,7
	 
	 

	6.2.2
	Khu c¶i t¹o, chØnh trang ®« thÞ (khu)
	Cã dù ¸n
	1,0
	Cã quy ho¹ch chung ®­îc duyÖt
	0,70

	
	
	Cã quy ho¹ch chung ®« thÞ ®­​îc duyÖt
	0,7
	
	


	6.3
	TuyÕn phè v¨n minh ®« thÞ
	 
	2-1,4
	 
	2,00

	6.3.1
	Tû lÖ tuyÕn phè v¨n minh ®« thÞ/ tæng sè ®​­êng chÝnh khu vùc néi thÞ (%)
	≥       20
	2,0
	27,78
	2,00

	
	
	10
	1,4
	
	

	6.4
	Kh«ng gian c«ng céng
	 
	2-1,4
	 
	1,40

	6.4.1
	Sè l​­îng kh«ng gian c«ng céng cÊp ®« thÞ (khu)
	 ≥         4 
	2,0
	2
	1,40

	
	
	2
	1,4
	
	

	6.5
	Tæ hîp kiÕn tróc, c«ng tr×nh kiÕn tróc tiªu biÓu
	 
	2-1,4
	 
	2,00

	6.5.1
	Cã c«ng tr×nh kiÕn tróc tiªu biÓu, c«ng tr×nh v¨n ho¸ lÞch sö, c«ng tr×nh/ tæ hîp c«ng tr×nh di s¶n
	§​­îc CQNN cã thÈm quyÒn, héi nghÒ nghiÖp hoÆc c¸c tæ chøc quèc tÕ c«ng nhËn ®¹t cÊp Quèc tÕ/Quèc gia
	1,0
	1
	1,00

	
	
	§­​îc CQNN cã thÈm quyÒn, héi nghÒ nghiÖp t¹i ®Þa ph­​¬ng c«ng nhËn
	0,7
	 
	 

	6.5.2
	Tû lÖ c¸c di s¶n v¨n ho¸ lÞch sö, kiÕn tróc cÊp quèc gia ®​­îc trïng tu, t«n t¹o (%)
	45
	1,0
	50
	1,00

	
	
	35
	0,7
	
	

	VII
	Tæng céng theo b¶ng ®iÓm
	89,15


V. TÓM TẮT CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRẤN KỲ ANH MỞ RỘNG 

5.1. Tóm tắt các quy hoạch chung của khu vực thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh:

Quyết định số 997/QĐ-UBND ngày 05/04/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh đến năm 2025 (tỷ lệ 1/5000); Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 20/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng và Quyết định số 222/2010/QĐ-UBND ngày 22/01/2010 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025.
5.1.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của đồ án

Quy hoạch thị trấn Kỳ Anh là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện Kỳ Anh đáp ứng nhu cầu đầu tư, đồng thời đảm bảo khớp nối đồng bộ với đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng- Tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Làm cơ sở cho việc lập quy hoạch chi tiết và triển khai dự án đầu tư.

5.1.2. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch:

Thị trấn Kỳ Anh nằm phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, cách thành phố Hà Tĩnh 60 km theo Quốc lộ 1A về phía Nam; có Quốc Lộ IA đi qua, có sông Trí chảy qua. Quy mô nghiên cứu lập quy hoạch có diện tích khoảng 1.215 ha.

Khu kinh tế Vũng Áng nằm ở phía Nam tỉnh Hà Tĩnh, thuộc huyện Kỳ Anh bao gồm các xã Kỳ Nam, Kỳ Phương, Kỳ Lợi, Kỳ Long, Kỳ Liên, Kỳ Thịnh, Kỳ Trinh, Kỳ Hà và Kỳ Ninh. Khu kinh tế có diện tích tự nhiên 22.781ha.
5.1.3. Tính chất đô thị 

Là thành phố dịch vụ- thương mại khu vực phía Nam của tỉnh Hà Tĩnh, là động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tĩnh và khu vực và là trung tâm công nghiệp nặng lớn nhất của Việt Nam.
5.2. Chương trình phát triển thị trấn Kỳ Anh mở rộng

5.2.1. So sánh thực trạng đô thị với các tiêu chuẩn phân loại đô thị 

Qua việc phân tích, đánh giá và tổng hợp hiện trạng hạ tầng thị trấn Kỳ Anh mở rộng và đối chiếu với các tiêu chuẩn, chỉ tiêu được quy định tại Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng về việc quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP. Hiện trạng về hạ tầng đô thị của thị trấn có thể được chia làm ba nhóm chỉ tiêu chính như sau:

- Nhóm chỉ tiêu đã đạt và vượt mức tối đa của tiêu chuẩn quy định: gồm 29 chỉ tiêu (Xem chi tiết tại mục 4.2 Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu).

- Nhóm chỉ tiêu đạt trên mức điểm tối thiểu nhưng còn thấp: gồm 17 chỉ tiêu (Xem chi tiết tại mục 4.2 Tổng hợp đánh giá các chỉ tiêu).
- Nhóm chỉ tiêu chưa đạt điểm (0 điểm): gồm 03 chỉ tiêu (Mức tăng dân số hàng năm, Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý, Tỷ lệ đường phố chính khu vực tập trung dân cư được chiếu sáng).

Đối với nhóm chỉ tiêu chưa đạt điểm: (Bao gồm các tiêu chí: (Mức tăng dân số hàng năm, Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý, Tỷ lệ đường phố chính khu vực tập trung dân cư được chiếu sáng).
+ Mức tăng dân số hàng năm: dân số có tầm quan trọng đối với sự phát triển kinh tế- xã hội, từ năm đầu của thập kỷ 60 đến nay, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã xây dựng, ban hành và thực hiện nhiều chính sách dân số có kết quả, nhưng nổi bật nhất, tập trung nhất vẫn là chính sách giảm sinh.
Đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ, thực hiện chính sách theo Quyết định 216/CP của Hội đồng Chính phủ về việc sinh đẻ có hướng dẫn, ban hành ngày 26 tháng 12 năm 1961, với mục đích: “Vì sức khoẻ của người mẹ, vì hạnh phúc và hòa thuận của gia đình, vì để cho việc nuôi dạy con cái được chu đáo”.

Công tác DS- KHHGĐ được Đảng và Nhà nước ta hết sức quan tâm. Ngày 19 tháng 10 năm 1978, Hội đồng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị 265/CP về đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch trong cả nước. Chỉ thị nêu rõ: Đây là cuộc đấu tranh cách mạng trên lĩnh vực tư tưởng và văn hóa. Thập niên 80 và thập niên 90, kế hoạch hóa gia đình luôn là mối quan tâm hàng đầu của Đảng và Chính phủ Việt Nam. Nghị quyết các Đại hội Đảng, Hiến pháp 1992 và 2013 đều soi chiếu các vấn đề DS-KHHGĐ. Đặc biệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VII) về chính sách DS-KHHGĐ năm 1993, Pháp lệnh Dân số 2003, các Chiến lược Dân số của Chính phủ từ 1993 đến nay đã tạo nên một hệ thống đồng bộ, thống nhất và mạnh mẽ nhằm thay đổi tận gốc tập tính sinh sản của xã hội nông nghiệp thấm đẫm tư tưởng Nho giáo ở nước ta, góp phần quan trọng phát triển đất nước, mang lại hạnh phúc cho mỗi gia đình và mỗi người dân Việt Nam.

+ Về Tỷ lệ nước thải sinh hoạt được xử lý:

- Cải tạo, xây dựng hệ thống các đường ống và kênh, mương thoát nước tại thị trấn. Xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng và riêng hoàn toàn, có trạm xử lý nước thải. 

- Quy hoạch thoát nước thải: Căn cứ hiện trạng phát triển của khu vực và định hướng quy hoạch sử dụng đất, đề xuất phương án thu gom và xử lý nước thải: Sử dụng hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn, nước thải sẽ được thu gom theo hệ thống cống riêng biệt đưa về trạm xử lý nước thải tập trung. Phương án này phù hợp với địa hình khu vực.

+ Tỷ lệ đường phố chính khu vực tập trung dân cư được chiếu sáng:

- Phấn đấu trong thời gian tới sẽ hoàn thiện hệ thống chiếu sáng toàn đô thị.
Đối với nhóm chỉ tiêu còn yếu và thiếu: 

+ Về Mật độ dân số:

- Với tốc độ phát triển như hiện nay thì trong vài năm tới chỉ tiêu này sẽ vượt ngưỡng tiêu chuẩn.

+ Về Hệ thống công trình hạ tầng đô thị:

- Phát triển cơ sở hạ tầng xã hội, nâng cao dân trí và phát triển bền vững.

- Xây dựng Nhà văn hóa, thư viện, nhà truyền thống, trung tâm thể dục thể thao cấp vùng với nhà thi đấu đa năng.
- Tập trung xây dựng khu vực trung tâm thị trấn hiện hữu, các khu chức năng dịch vụ đô thị xung quanh vực hành chính hiện hữu và dọc quốc lộ 1A.

- Kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị đã được tập trung đầu tư khá lớn tuy nhiên chưa thật đồng bộ, cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng một đô thị hiện đại. Xây dựng và hoàn chỉnh hệ thống thoát nước chung đô thị giai đoạn II.

- Triển khai xây dựng, từng bước đồng bộ hệ thống xử lý và thoát nước cho đô thị sớm đưa vào sử dụng. Đầu tư xây dựng thêm 01 Nhà tang lễ trên địa bàn thị trấn. 
- Xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường trục chính, đường liên khu, khu vực trong thị trấn tạo cảnh quan về giao thông, đảm bảo tất cả các tuyến phố được chiếu sáng. 

- Việc thực hiện quy hoạch, giải tỏa hành lang an toàn giao thông triển khai còn chậm. Việc triển khai quy hoạch và đầu tư xây dựng các sân chơi, bãi tập cho nhân dân còn chậm nên phần nào ảnh hưởng đến việc phát triển phong trào thể thao của đia phương. 

- Phấn đấu trong thời gian tới sẽ hoàn thiện hệ thống chiếu sáng toàn đô thị.

- Đầu tư xây dựng các khu công viên và không gian xanh đô thị.

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Qua nhiều năm phấn đấu, được sự quan tâm đầu tư của Trung ương, của Tỉnh, sự nỗ lực của Đảng bộ, nhân dân huyện Kỳ Anh nói chung và thị trấn nói riêng trong việc huy động mọi nguồn lực cho sự phát triển kinh tế- xã hội, tập trung xây dựng phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, việc chỉnh trang đô thị đã được đẩy mạnh, chất lượng cuộc sống của người dân được nâng lên.

Trên cơ sở thực trạng phát triển kinh tế- xã hội và tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trên địa bàn huyện Kỳ Anh những năm gần đây, để đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng của nhân dân, UBND thị trấn, UBND huyện Kỳ Anh trong việc xây dựng và phát triển thị trấn Kỳ Anh mở rộng, phấn đấu đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV. 

Đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/05/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/09/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung phân loại đô thị của Nghị định số 42/2009/NĐ-CP; đô thị Kỳ Anh đã đạt được các tiêu chuẩn của đô thị loại IV với số điểm tự đánh giá là: 89,15 điểm/100 điểm. Các tiêu chuẩn còn đạt thấp sẽ được bổ sung hoàn chỉnh trong thời gian gần đây do sự phát triển lan tỏa của Khu kinh tế Vũng Áng.
Được công nhận đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV, thị trấn Kỳ Anh mở rộng sẽ tiếp tục phát triển và phấn đấu trở thành Thị xã, là đô thị trung tâm cấp vùng và sẽ có thêm nhiều động lực để phát triển nhanh hơn, bền vững hơn và tiếp tục phát huy mạnh mẽ vai trò chức năng là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học- kỹ thuật, giáo dục- đào tạo, du lịch, dịch vụ, y tế, thể dục thể thao; đầu mối giao thông liên vùng quan trọng; là đô thị hạt nhân phía nam của tỉnh Hà Tĩnh, động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa- xã hội vùng.

Với truyền thống đoàn kết, gắn bó, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có ý chí quyết tâm vượt qua khó khăn thử thách, cùng với các thành tựu đã đạt được trong những năm qua, tin tưởng rằng thị trấn Kỳ Anh mở rộng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới khi đạt được tiêu chuẩn đô thị loại IV và hướng tới trở thành thị xã trực thuộc tỉnh. Đây cũng là nguồn động viên to lớn đối với Đảng bộ, nhân dân Huyện và thị trấn trong việc góp phần xây dựng và phát triển đô thị ngày càng hiện đại, văn minh và giàu đẹp.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN

CHỦ TỊCH
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